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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH HÀ 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

---------------- 

    Bản án số: 97 /2017/HSST 

    Ngày: 15-11-2017 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         -------------------- 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Đăng Huy 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  Ông Hoàng Ngọc Thành 

2.  Bà Lê Thanh Huyền 

- Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Thu – Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên toà: Ông Phạm Văn Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 15-11-2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 95/2017/HSST ngày 

13-10-2017 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2017/HSST-QĐ ngày 

02-11-2017 đối với bị cáo: 

Đình Văn D, sinh năm 1981 tại thôn A, xã K, huyện T, tỉnh Hải Dương;  

Nơi cư trú: thôn A, xã K, huyện T, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp:Không; 

trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: kinh; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Đình Văn T (đã chết) và bà Nguyễn Thị H; Tiền sự: không; Tiền án: 

Bản án số 53/2016/HSST ngày 01/11/2016 của TAND huyện Thanh Hà xử phạt 

7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Nộp án phí ngày 8/9/2017, chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 24/02/2017. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16-8-2017, chuyển tạm giam từ ngày 18-8-2017 

đến nay tại Trại tạm giam Kim Chi - Công an tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

- Người liên quan: Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1981. (Vắng mặt) 

Trú tại: Thôn L, xã S, huyện T, tỉnh Hải Dương 

Người làm chứng: Anh Lê Văn H, sinh năm 1987.( Vắng mặt) 

Trú tại: Thôn P, xã C, huyện T, tỉnh Hải Dương. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do nghiện ma túy (chất Hêrôin), sáng ngày 16/8/2017 Đình Văn D đi bộ từ 

nhà ở thôn thôn A, xã K, huyện T ra đường, sau đó đi nhờ xe của người đi 

đường đến huyện KT, tỉnh Hải Dương, mục đích tìm mua ma túy về sử dụng và 

bán. Tại đây D mua được 01 gói ma túy với giá 600.000đ của một người đàn 

ông không quen biết. Sau đó D đem số ma túy mua được về nhà chia thành 06 

gói Hêrôin đựng trong đoạn ống nhựa màu trắng. Khoảng 9 giờ 30 phút cùng 

ngày, D đang ở nhà thì có Nguyễn Văn M, sinh năm 1991 ở thôn L xã S, huyện 

T gọi điện thoại hỏi mua ma túy với giá 300.000đ; D đồng ý và bảo M ra khu 

vực đường thôn A, xã K, huyện T. D cầm 03 gói Hêrôin đựng trong đoạn ống 

nhựa màu trắng ra chỗ đã hẹn, đến khoảng 10 giờ cùng ngày D đến khu vực 

đường thôn A, xã K, huyện T thì bị tổ công tác thuộc lực lượng Công an huyện 

Thanh Hà kết hợp với Công an xã Thanh Khê phát hiện bắt quả tang, thu giữ 

trên tay trái D cầm 03 đoạn ống nhựa màu trắng được hàn kín hai đầu bên trong 

có chứa chất bột dạng cục màu trắng, D khai nhận là Hêrôin mục đích để bán; 

thu giữ tại túi quần sau bên trái D đang mặc 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia màu đen (gắn sim số 01639.321.842); thu giữ trên người M 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Viettel màu nâu (gắn sim số 01665.101.085) và số tiền 

300.000đ. 

Tại bản kết luận giám định số 319/KLGĐ ngày 17/8/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Chất bột (dạng cục) màu trắng 

ghi thu của Đình Văn D gửi đến giám định có tổng trọng lượng là: 0,165g, là 

loại hêroin. Hêrôin là chất ma túy nằm trong Danh mục I, STT 20, Nghị định 82 

ngày 19/7/2013 của Chính Phủ. Hoàn lại 0,116g Hêrôin sau giám định. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Đình Văn D khai nhận cất giấu trái phép 

0,165 gam Hêrôin, mục đích để sử dụng và chuẩn bị bán cho Nguyễn Văn M thì 

bị phát hiện, bắt giữ. 

Tại Cáo trạng số 102/CT-VKS ngày 11-10-2017, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Thanh Hà truy tố Đình Văn D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 

theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát giữ 

quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Đình Văn D 

đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 

Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p 

khoản 1 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48 BLHS. Xử phạt bị cáo Đình Văn D từ 

27 tháng đến 30 tháng tù. Hình phạt bổ sung: không áp dụng. Về vật chứng: Áp 

dụng điểm a, c khoản 1 Điều 41 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 76 BLTTHS: Tịch 

thu tiêu hủy 0,116 gam Hêrôin hoàn lại sau giám định; Tịch thu 300.000đ, 2 

điện thoại di động sung quỹ nhà nước. Về án phí: Áp dụng Điều 99 BLTTHS; 
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Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-

2016: Bị cáo D phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo nói lời sau cùng xin giảm nhẹ hình phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh 

Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai của bị cáo Đình Văn D tại phiên tòa phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng H, M, biên bản 

bắt người phạm tội quả tang, kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ 

sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:  

Hồi 10 giờ ngày 16-8-2017, tại khu vực đường thôn A, xã K, huyện T, 

Đình Văn D đang cất giấu trái phép 0,165gam Hêrôin mục đích để bán thì bị 

phát hiện bắt quả tang. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà truy tố bị cáo về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 194 Bộ luật hình sự, tội danh, điều luật 

như trên là đúng pháp luật. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm 

chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu 

tới tình hình an ninh chính trị tại địa phương, gây bức xúc trong quần chúng nhân 

dân. Chất ma túy không chỉ là nguyên nhân lây truyền căn bệnh thế kỷ HIV-

AIDS mà còn là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Khi thực hiện 

hành vi phạm tội bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự mặc dù bị 

cáo nhận thức được tác hại của chất ma túy và việc mua bán trái phép chất ma túy là 

vi phạm pháp luật nhưng với mục đích vụ lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Xét về nhân thân bị 

cáo  đã  ba  lần  bị TAND huyện Thanh Hà xử  phạt  tù  cùng  về  tội “Trộm cắp tài sản” vào 

các  năm 2003; 2005; 2010 và tiền án 2016  nhưng bị cáo không lấy đó là bài học cho bản 

thân để tu dưỡng, rèn luyện mà lại tiếp tục phạm tội. Do vậy cần áp dụng hình phạt 

nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  
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 [4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo có tiền án “Trộm 

cắp tài sản” theo bản án số 53/2016/HSST ngày 01/11/2016 chưa được xóa án 

tích lại tiếp tục phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết  tăng nặng “tái phạm” 

theo điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 

 [5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại 

phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự.  

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu 

nhập ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền đối với bị cáo. 

[7] Về vật chứng: 0,116 gam Hêrôin là mẫu vật hoàn lại sau giám định, 

đây là vật nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu cho tiêu hủy. Đối với số tiền 

300.000đ thu giữ của Nguyễn Văn M, M khai nhận dùng số tiền này để mua ma 

túy của D về sử dụng do vậy cần tịch thu sung quỹ nhà nước; Đối với chiếc điện 

thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen (gắn sim số 01639.321.842) thu giữ của 

bị cáo và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Viettel màu nâu (gắn sim số 

01665.101.085) thu giữ của M, đây là công cụ bị cáo và M dùng vào việc trao 

đổi mua ma túy nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phạm tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phí và lệ phí năm 2015, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

1. Tuyên bố: Bị cáo Đình Văn D phạm tội "Mua bán trái phép chất ma 

túy". 

Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 

48; 33 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Đình Văn D 27 (Hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 16/8/2017. 

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 0,116gam Hêrôin hoàn lại sau giám định. Tịch thu sung 

quỹ nhà nước 300.000đ; Tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia màu đen (gắn sim số 01639.321.842) và điện thoại di 

động nhãn hiệu Viettel màu nâu (gắn sim số 01665.101.085).  

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an 

huyện Thanh Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà).  
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3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016: Buộc bị cáo 

Đình Văn D phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm. Người liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo phần có liên 

quan trong hạn 15 ngày tính từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án.  

 

Nơi nhận: 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- VKSND huyện Thanh Hà;. 

- Công an huyện Thanh Hà; 

- Chi cục THADS huyện Thanh Hà; 

- Trại tạm giam Kim Chi; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

     (đã ký)                                                 

 

 

Bùi Đăng Huy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 40 



 41 



 42 



 43 



 44 



 45 



 46 



 47 



 48 



 49 



 50 



 51 



 52 



 53 



 54 



 55 



 56 



 57 



 58 



 59 



 60 



 61 



 62 



 63 



 64 



 65 



 66 



 67 



 68 



 69 



 70 



 71 



 72 



 73 



 74 



 75 



 76 



 77 



 78 



 79 



 80 



 81 



 82 



 83 



 84 



 85 



 86 



 87 



 88 



 89 



 90 



 91 



 92 



 93 



 94 



 95 



 96 



 97 



 98 



 99 



 100 



 101 



 102 



 103 



 104 



 105 



 106 



 107 



 108 



 109 



 110 



 111 



 112 



 113 



 114 



 115 



 116 



 117 



 118 



 119 



 120 



 121 



 122 



 123 



 124 



 125 



 126 



 127 



 128 



 129 



 130 



 131 



 132 



 133 



 134 



 135 



 136 



 137 



 138 



 139 



 140 



 141 



 142 



 143 



 144 



 145 



 146 



 147 



 148 



 149 



 150 



 151 



 152 



 153 



 154 



 155 



 156 



 157 



 158 



 159 



 160 



 161 



 162 



 163 



 164 



 165 



 166 



 167 



 168 



 169 



 170 



 171 



 172 



 173 



 174 



 175 



 176 



 177 



 178 



 179 



 180 



 181 



 182 



 183 



 184 



 185 



 186 



 187 



 188 



 189 



 190 



 191 



 192 



 193 



 194 



 195 



 196 



 197 



 198 



 199 



 200 



 201 



 202 



 203 

 

Đối với chiếc điện thoại, số tiền 

 

 

 xe máy kiểu dáng Wave, nhãn hiệu Vecstar màu xanh, biển kiểm soát 

34K6 – 4616 bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội, quá trình điều tra xác định 

chiếc xe trên là của ông Vũ Đình Dũng, sinh năm 1964 ở thôn Tiêu Xá, xã Liên 

Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (bố đẻ bị cáo). Cơ quan điều tra đã trả 

lại chiếc xe trên cho ông Dũng là phù hợp với quy định của pháp luật nên 

HĐXX không xem xét giải quyết. 

[8] Về án phí: Bị cáo phạm tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phí và lệ phí năm 2015, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14. 

Đối với người bán ma túy cho Dĩnh, do không làm rõ được nên không có 

căn cứ xử lý.  

Ông Vũ Đình Dũng không biết Dĩnh sử dụng xe máy đi mua ma túy nên 

không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Vũ Đình Dĩnh phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma 

túy". 

Áp dụng khoản 1 Điều 194, điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 

1999. 

Xử phạt bị cáo Vũ Đình Dĩnh ............. tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày tạm giữ 05-9-2017. 

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; điểm a 

khoản 2 Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 0,290gam Hêrôin hoàn lại sau giám định. 

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an 

huyện Thanh Hà và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà).  

3. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí 

năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc 

bị cáo Vũ Đình Dĩnh phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự 

sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án sơ thẩm.  
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HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

    

 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

               Đoàn Thị Thúy  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- VKSND huyện Thanh Hà;. 

- Công an huyện Thanh Hà; 

- Chi cục THADS huyện Thanh Hà; 

- Trại tạm giam Kim Chi; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

                                                      

 

 

                   Đoàn Thị Thúy 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


